KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
BÀI TẬP : DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
[bookmark: bookmark568]I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với oxi?
       A. Al ; Cu                   B. Zn ; Fe              
      C. Au ; Ag                   D. Mg ; Pb
Câu 2. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?
      A.Cu          B. K           C. Ba           D. Na
Câu 3. Cho các kim loại: Ag, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là: 
	A. 1    	B. 2  	C. 3            D. 4
Câu 4. Cho các kim loại: Au, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là: 
	A. 1    	B. 2  	C. 3    	D. 4
Câu 5. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác đụng được với kim loại:
 	A. Ag    	B. Fe  	C. Cu    	D. Zn
Câu 6. Sắt ( Fe) không tan trong dung dịch nào sau đây?
     A.HCI.	                    B.CU(NO3)2.                   C. AgNO3.               D. Mg(NO3)2.
[bookmark: bookmark569]Câu 7. Cho thanh đồng (Cu) vào dung dịch muối X không màu, thấy dung dịch xuất hiện màu xanh và có kim loại mới tạo thành bám trên thanh đồng. Muối X có thể là chất nào sau đây?
A.NaCI.                     B. AICI3.	                   C.Zn(NO3)2.           D. AgNO3.
[bookmark: bookmark570]Câu 8. Cho một thanh kim loại Y vào dung dịch muối CuSO4 (có màu xanh). Sau một thời gian thấy màu xanh nhạt dần và có vẩy đồng bám trên thanh kim loại Y. Y có thể là kim loại nào sau đây?
A. Cu.	B. Zn.	C. Ag.	D. Ca.
II. TỰ LUÂN:
Câu1. Trong các kim loại natri, kẽm, đồng, bạc, magnesium, kim loại nào có tính chất sau đây?
a) [bookmark: bookmark565]Tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường, toả nhiệt mạnh và giải phóng khí hydrogen.
b) [bookmark: bookmark566]Tác dụng với dung dịch HCI giải phóng khí hydrogen.
c) [bookmark: bookmark567]Đẩy sắt ra khỏi muối của sắt trong dung dịch.
Câu 2. Cho một mẩu kim loại A, B, C vào nước ở điều kiện nhiệt độ thường, quan sát được hiện tượng như sau:
	Kim loại
	Hiện tượng xảy ra khi phản ứng với 

nước

	A
	Sau một vài giây, A từ từ phản ứng với nước, các bọt khí nhỏ xuất hiện trên bề mặt miếng kim loại A.

	B
	Phản ứng xảy ra rất nhanh, nhiệt phản ứng toả ra làm kim loại B cháy sáng thành các tia lửa nhỏ, khí sinh ra bốc cháy.

	C
	Phản ứng xảy ra nhanh, nhiệt phản ứng toả ra làm kim loại C nóng chảy, khí sinh ra bốc cháy.


a) Hãy sắp xếp các kim loại A, B, C theo thứ tự độ hoạt động hoá học giảm dần.
b) [bookmark: bookmark575]Biết A là một kim loại có hoá trị II và B là một kim loại có hoá trị I. Hãy viết PTHH của phản ứng A và B với nước.
Câu 3. Kali (potassium) tác dụng với nước ở ngay nhiệt độ thường. Trong khi đó kẽm (zinc) và sắt (iron) không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường nhưng tác dụng với hơi nước ở điểu kiện nhiệt độ cao.
[bookmark: bookmark576]a)Viết PTHH các phản ứng của các kim loại trên với nước. Ghi rõ điểu kiện phản ứng (nếu có).
[bookmark: bookmark577]b) So sánh độ hoạt động hoá học của kali với kẽm, sắt. Từ các dữ kiện trên có thể so sánh được độ hoạt động hoá học của kẽm và sắt không?
[bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579]c)Đề xuất thí nghiệm để so sánh độ hoạt động hoá học của kẽm và sắt.
[bookmark: bookmark580]d) Dựa vào dãy hoạt động hoá học, cho biết kim loại kẽm hay sắt hoạt động hoá học mạnh hơn? Viết PTHH minh hoạ.
[bookmark: bookmark581]Câu 4.Cho một mẩu kali vào dung dịch CuSO4, quan sát thấy bọt khí thoát ra và xuất hiện kết tủa màu xanh. Hãy viết các PTHH để giải thích các hiện tượng quan sát được.
Câu 5. Cho các kim loại được kí hiệu là X, Y, Z,T lần lượt tác dụng với nước cất và
với dung dịch HCI. Hiện tượng quan sát được như sau:
	Kim loại
	Tác dụng với dung dịch HCI
	Tác dụng với nước cất

	X
	Giải phóng khí hydrogen chậm
	Không phản ứng

	Y
	Giải phóng khí hydrogen nhanh
	Không phản ứng

	Z
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	T
	Giải phóng khí hydrogen nhanh
	Giải phóng khí hydrogen nhanh, dung

 dịch nóng lên


a) Hãy sắp xếp các kim loại X, Y, z, T theo trật tự độ hoạt động hoá học giảm dẩn.
b) Cho biết vị trí của các kim loại so với H trong dãy hoạt động hoá học.
[bookmark: bookmark582]Câu 6. Thực hiện thí nghiệm với một kim loại X chưa biết tên, kết quả thu được như sau:
· [bookmark: bookmark583]X đẩy được sắt ra khỏi muối FeSO4 trong dung dịch.
· [bookmark: bookmark584]X không phản ứng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường.
Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) X hoạt động hoá học mạnh hơn sắt.
a) [bookmark: bookmark585]X phản ứng được với dung dịch HCI sinh ra khí H2.
b) [bookmark: bookmark586]X có thể phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao.


